
1 
 

                                                               

             ẮC                                     -       -           

           Ắ   Ắ  

       s : 70/2019/HS-ST 

N   :  9       9 

 

NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

 

                             ẮC, T     ẮK LẮK 

-                                 ẩ          

-           -                    Ô   Trươ   Qua   Vi h 

-                        

1. Bà Trịnh Thị Oanh. 

 . Ô   N ô Vă  Tu ển. 

-                   Ông Bế Vă  T     Thư    T a     h       hu     rô   

Pắc, tỉ h Đắk Lắk. 

-                                              ắc tham gia            

Ông Nguyễ  Vă   h  h -  iể  s t vi  . 

N     9       9  tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n Krông Pắc, tỉ h Đắk Lắ   

  t    sơ th    ô    hai vụ    h  h s  thụ    s : 74/2019/TLST-HS ngày 

15/11/2019, theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét x  s : 7     9 QĐ   T-          5 

th        ă     9 đ i v i  ị cáo: 

Họ và tên: NVD , si h  ă :  968. Nơi si h: tỉnh Qu ng Nam. 

Nơi đă        TT:  hô    ó đă        TT ở bất kỳ đ u. 

Nơi  ư trú trư c khi bị bắt tạm giữ, tạm giam: Tổ dân ph  A, thị trấn P, huy n 

KP, tỉ h Đắk Lắk.  

Qu c tịch: Vi t Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghi p: Thợ xây.     

Tr  h độ học vấn: 10/12. 

Con ông Nguyễ  Vă  N (đã  hết) và con bà Lê Thị B  si h  ă   948. Gia đ  h 

bị cáo có 05 anh, em ruột, bị cáo là con thứ nhất; Bị      hưa  ó vợ, con. 

Tiền án: 01 tiền án; Tiền s : Không. 
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Ngày 29/8/1995, bị Tòa án nhân dân huy n Krông Ana, tỉ h Đắk Lắk x  phạt 

12 tháng tù về tội: Tr n khỏi  ơi  ia   the  qu  định tại Điều 245 của Bộ luật hình s  

 ă   985.  ị      hưa thi h  h phần bồi thường dân s  của b        hưa được xóa án 

tích. 

 Nh   th  : Nă   98  đượ   ia đ  h  uôi  ă  học tại tổ dân ph  A, thị trấn B, 

huy n C, tỉnh Khánh Hòa. S ng chung cùng hai cô ruột là Nguyễn Thị L và Nguyễn 

Thị M. Nă   987  hu ể  đến sinh s ng tại huy n KP   h  đế   ă   995 th  phạm tội 

lừa đ o chiế  đ ạt tài s n tại huy n KN. Nă       có hành vi lạm dụng tín nhi m 

chiế  đ ạt tài s n rồi bỏ tr n khỏi địa phươ    đế   ă     7 tiếp tục có hành vi lạm 

dụng tín nhi m chiế  đ ạt tài s    sau đó  ỏ tr n khỏi địa phươ  . Đến ngày 

02/7/2019 bị bắt theo l nh truy nã. 

Bị cáo bị áp dụng bi n pháp n ă   hặn tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ Công 

an huy n Krông Pắc, từ         7    9 đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại:  

- Ông Y N  si h  ă   944. 

 Nơi  ư trú: Buôn A, xã E,  huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Có đơ   i    t    vắng 

mặt). 

- Anh Phan TN  si h  ă   976. 

Nơi  ư trú: Thôn A, xã E, huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Có đơ   i    t    vắng 

mặt). 

* Người có quyền lợ ,  g ĩ  vụ liên quan: 

- Anh NTP  si h  ă   97 . 

Nơi  ư trú: Thôn A, xã E, huy n B, tỉ h Đắk Lắk. (Có đơ   i    t    vắng 

mặt). 

- Anh NTT  si h  ă   979. 

Nơi  ư trú: Tổ dân ph  A, thị trấn P, huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Có mặt). 

* Người làm chứng:  

- Chị NTMD  si h  ă   979. 

Nơi  ư trú: Thôn A, xã E, huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Vắng mặt). 

- Bà Lê Thị B  si h  ă   948. 

Nơi  ư trú: Tổ dân ph  A, thị trấn P, huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Vắng mặt). 
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- Anh NVH  si h  ă   97 . 

Nơi  ư trú: Thôn A, xã E, huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Có đơ   i    t    vắng 

mặt). 

- Ông Y L (Tên gọi khác: MS)  si h  ă   96 . 

Nơi  ư trú: Buôn A, xã E, huy n KP, tỉ h Đắk Lắk. (Vắng mặt). 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

   được tóm tắt  hư sau: 

Ngày 18/9/2002, D  đến nhà của ông Y N hỏi  ượn xe mô tô nhãn hi u 

Romatic, màu xanh, biển s  47H1-3843 của ông Y N  si h  ă   944  trú tại Buôn A, 

xã E, huy n KP để tìm vi c làm thì ông Y N đồ    .  hi đến thành ph  B, Dg n y 

si h   định chiế  đ ạt xe và bán cho một   ười đ   ô   (Chưa rõ  h   th    ai  ịch) 

đượ   .3  .    đồng s  dụng hết.  au đó  NVD  tr n khỏi địa phươ  . 

Kho ng 13 giờ ngày 01/4/2007 (Khi đa    ị truy nã), D  đến nhà Phan TN, 

si h  ă   976  trú tại Thôn A, xã E, huy n KP  hơi v    ủ lại nhà. Sáng ngày 

02/4/2007, khi N đi     th  Dg hỏi chị NTMD (Vợ N)  ượn xe mô tô nhãn hi u 

Ya aha Mi     u đe    iển s  47M3- 994 đi  ắt tó .  au  hi  ượ  được xe Dg n y 

si h   định chiế  đ ạt  e để s  dụ       đã điều khiể   e đến xin làm thuê cho NTP, 

si h  ă   97   trú tại Thôn A, xã E, huy n B. Quá trình làm vi c D   ượn s  tiền 

3.4  .    đồng của Phú  sau đó để xe mô tô trên lại nhà Phú rồi bỏ tr  . Đến ngày 

02/7/2019, NVD  bị bắt theo l nh truy nã. 

Tại b n kết luậ  định giá tài s n s  19/KL-ĐG       3 7    7  ủa hội đồng 

định giá tài s n huy n Krông Pắ  đã  ết luận: 01 xe mô tô nhãn hi u Yamaha Mio, 

biển s  47M3-2994 có giá trị tại thời điểm bị xâm hại     4.   .    đồng. 

Tại b n kết luậ  định giá tài s n s  46/KL-ĐG       8 7    9  ủa hội đồng 

định giá tài s n trong t  tụng hình s  huy n Krông Pắ  đã  ết luận: 01 xe mô tô nhãn 

hi u Romatic, màu xanh, biển s  47H1-3843, có giá trị tại thời điểm bị xâm hại ngày 

 8 9          3.   .    đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo NVD  khai nhận: Vào ngày 18/9/2002, bị      ượn xe 

mô tô nhãn hi u Romatic, màu xanh, biển s  47H1-3843 của ông Y N để đi      ã  Đ 

tìm vi c làm thì ông Y N đồ    . Tr   đườ   đi   ị cáo n   si h   định chiế  đ ạt xe 

mô tô của ông Y N nên bị     đã điều khiể   e  ô tô đi     th  h ph  B, bị cáo bán 



4 
 

cho một   ười đ   ô   đượ   .3  .    đồng và s  dụng s  tiền trên vào mụ  đí h 

ti u s i     h    sau đó  ỏ tr n khỏi địa phươ  . Đến sáng ngày 02/4/2007, bị     đến 

nhà anh Phan TN mụ  đí h để tìm vi c làm, bị cáo Dg hỏi chị NTMD (Vợ anh N) 

 ượn xe mô tô nhãn hi u Ya aha Mi     u đe    iển s  47M3- 994 đi  ắt tóc. Sau 

 hi  ượ  được xe, Dg n   si h   định chiế  đ ạt  e để s  dụ       đã điều khiển xe 

đến xin làm thuê cho NTP  si h  ă   97   trú tại Thôn A, xã E, huy n B. Quá trình 

làm vi c tại nhà anh Phú, bị cáo D   ượn anh P s  tiền 3.420.000 đồng  sau đó để xe 

mô tô trên lại cho anh P mụ  đí h để cấn trừ s  tiền 3.4  .    đồng rồi bỏ tr n. 

Cáo trạng s  58   ĐT-HS ngày 17 th    9  ă     9  Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n Krông Pắc truy t  bị cáo NVD, về tội: Lạm dụng tín nhi m chiế  đ ạt tài s n, 

the  qu  định tại kho     Điều 140 Bộ luật Hình s   ă   999. Tại phi   t a Đại di n 

Vi n kiểm sát nhân dân huy n Krông Pắ  ph   tí h  đ  h  i  tí h  hất, mứ  độ, hành 

vi phạm tội của bị cáo, giữ nguyên quyết định truy t  v  đề nghị Hội đồng xét x  

tuyên b  bị cáo NVD  phạm tội: Lạm dụng tín nhi m chiế  đ ạt tài s n. Áp dụng 

kho     Điều 140; điểm g, p kho n 1, kho n 2 Điều 46; điểm g, kho     Điều 48; Bộ 

luật Hình s   ă   999 tuyên phạt bị cáo NVD  từ     ă  đế      ă   6 th    tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ         th    7  ă     9. 

Về các bi   ph p tư ph p; 

- Về vật chứ  : Đề nghị  Đ    hấp nhận vi   Cơ qua  C  h s t điều tra 

Công an huy n Krông Pắc tr  xe mô tô biển s  47H1-3843 cho bị hại Y N và tr  xe 

mô tô biển s  47M3-2994 cho bị hại Phan TN.  

Về phần dân s : Ngày 14/8/2019, NTT (Em trai D ) đã tr  s  tiền 3.420.000 

đồng cho NTP; anh Phú, ông Y N và anh Phan TN không yêu cầu gì thêm nên không 

đề nghị xem xét. 

Bị cáo NVD  không có ý kiến tranh luận v i qua  điểm của Vi n kiể  s t  đề 

nghị  ĐXX xem xét gi m nhẹ trách nhi m hình s  cho bị cáo. 

N ười có quyền lợi    hĩa vụ liên quan, anh NTT không yêu cầu bị cáo NVD  

ph i tr  lại s  tiề  3.4  .    đồng mà anh T tr  cho NTP. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Tr    ơ sở nội dung vụ      ă   ứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ    đã được 

th m tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét x  nhận thấ   hư sau: 
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[1] Xét về thủ tục t  tụng: Các quyết định t  tụng của Cơ qua     h s t điều tra 

Công an huy n Krông Pắc, của Vi n kiểm sát nhân dân huy n Krông Pắc và hành vi 

t  tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình khởi t , điều tra, truy t , thu 

thập chứng cứ vụ    đã th c hi   đú   the  th m quyền, trình t , thủ tục theo quy 

định của Bộ luật t  tụng hình s . Tr    qu  tr  h điều tra, truy t  và tại phiên tòa, bị 

cáo, bị hại    ười liên quan, nhữ     ười làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ qua  tiến hành t  tụ      ười tiến hành t  tụ  . D  đó  

các quyết định t  tụng, hành vi t  tụng của Cơ qua  tiến hành t  tụ      ười tiến hành 

t  tụ   đã th c hi n là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên 

toà là hoàn toàn phù hợp v i lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ qua  điều tra, phù hợp 

v i lời khai của nhữ     ười  i   qua     ười làm chứng và phù hợp v i các tài li u, 

chứng cứ  h   đã thu thập  ưu tr    hồ sơ vụ án là hoàn toàn th c tế  h  h qua . Như 

vậy, Hội đồng xét x  ( Đ  )   t thấ  đã  ó đủ  ơ sở ph p    để chứng minh hành vi 

của bị cáo NVD  đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhi m chiế  đ ạt tài s n, theo quy 

định tại kho     Điều 140 Bộ luật Hình s   ă   999. 

Điều 140 Bộ luật Hình s   ă   999 qu  định: 

 . N ười nào có một trong nhữ   h  h vi sau đ    hiế  đ ạt tài s n của   ười 

khác có giá trị từ b n tri u đồ   đế   ư i  ă   ươi tri u đồng hoặ   ư i b n tri u 

đồ    hư     y hậu qu  nghiêm trọng hoặ  đã  ị x  phạt hành chính về hành vi 

chiế  đ ạt hoặ  đã  ị kết án về tội chiế  đ ạt tài s     hưa được xoá án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt c i tạo không giam giữ đế   a  ă  h ặc phạt tù từ  a th    đến 

 a  ă : 

a) Va    ượn, thuê tài s n của   ười khác hoặc nhậ  được tài s n của   ười 

khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đ ạn gian d i hoặc bỏ tr   để chiếm 

đ ạt tài s   đó; 

Vận dụ   điều luật   u tr    đ i chiếu v i hành vi phạm tội của bị       Đ   

cần áp dụng mức hình phạt sao cho thỏa đ    để vừa đề  a  được tính nghiêm minh 

của pháp luật  đồng thời qua đó  i    ụ  ri    đ i v i b n thân bị cáo  ră  đe ph    

ngừa chung cho toàn xã hội. 

Xét thấy hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo 

đã tr c tiếp xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài s n của ông Y N và anh Phan 
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TN là trái pháp luật, ngoài ra hành vi của bị cáo còn làm  nh hưở   đến trật t  tại địa 

phươ  . 

Xét về ý thức: Bị          ười  ó đầ  đủ kh   ă    hận thứ  được hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật, bị cáo nhận thứ  được vi c lợi dụng m i quan h  quen 

biết,  ượn xe mô tô của nhữ     ười bị hại  sau đó  hiế  đ ạt tài s n của họ bằng 

   h  a   đi     để kiếm tiền tiêu xài cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù 

nhận thứ  được điều đó        uất phát từ ý thứ    i thường pháp luật, b n chất  ười 

 a  động nên ngày 18/9/2002, sau khi  ượ  được xe mô tô biển s  47H1-3843 của 

ông Y N, bị      a   đi         thi t hại về tài s n của ông Y N giá trị 13.000.000 

đồng. Tiếp đến ngày 02/4/2007, bị cáo lại tiếp tục có hành vi chiế  đ ạt chiếc xe mô 

tô biển s  47M3-2994 của anh Phan TN gây thi t hại về tài s n của anh Phan TN giá 

trị 14.   .    đồng. Hành vi của bị cáo thể hi   th i độ  e  thường pháp luật của 

Nh   ư c, chiế  đ ạt nhiều lần tài s n của công dân. 

Ngoài ra bị cáo có nhân thân xấu, bị     đã  ó tiề      hư    hô    ấ  đó     

bài học cho b n thân, hoàn thi n l i s ng khi tái hòa nhập cộ   đồng mà lại tiếp tục 

phạm tội. Do vậ   Đ   áp dụng tình tiết tă    ă   đươ  qu  định tại điểm g (Phạm 

tội nhiều lần, tái phạm) kho     Điều 48  L    ă   999 để  e    t  ượ   h  h đ i 

v i bị cáo. Xét thấy cần x  lý nghiêm, cần cách ly bị cáo ra khởi đời s ng xã hội m i 

có tác dụng giáo dục bị cáo. 

Xét tình tiết gi m nhẹ trách nhi m hình s  của bị cáo: Bị cáo thành kh n khai 

     ă   ă  h i c i; Bị cáo phạm tội  hư       thi t hại không l n; N ười bị hại anh 

Phan TN     đơ   i   i m nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết gi m nhẹ 

trách nhi m hình s  the  qu  định tại điểm g, p kho n 1, kho n   Điều 46 Bộ luật 

Hình s   ă   999. D  đó   Đ    ần xem xét gi m nhẹ một phần hình phạt cho bị 

cáo, thể hi    hí h s  h  h   đạo pháp luật của Nh   ư c. 

[3] Về phần dân s :  

Ông Y N và anh Phan TN đã  hận lại xe, xe mô tô không bị hư hỏng gì nên 

ông Y N và anh Phan TN không yêu cầu bồi thường gì thêm nên  Đ    hô   đề cập 

gi i quyết. 

Ngày 14/8/2019, NTT (Em trai D ) đã tr  s  tiề  3.4  .    đồng cho NTP. 

Tr    qu  tr  h điều tra, anh P không có yêu cầu gì thêm. Tại phiên tòa anh T không 
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yêu cầu bị cáo Dg tr  lại cho anh T s  tiền  3.4  .    đồng      Đ    hô   đề cập 

gi i quyết. 

[4] Về       vật chứng: Áp dụ   điểm b kho   3 Điều   6  ộ  uật t  tụ   h  h 

s   kho n 1 Điều 42 Bộ luật hình s   ă   999: Chấp nhận vi   Cơ qua  C nh sát 

điều tra Công an huy n Krông Pắc tr  xe mô tô biển s  47H1-3843 cho bị hại ông Y N 

và tr  xe mô tô biển s  47M3-2994 cho bị hại anh Phan TN. 

[5] Về    phí: Că   ứ kho     Điều 136 Bộ luật t  tụng hình s   ă     5; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   a  thường vụ Qu c hội 

về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và s  dụng án phí và l  phí Tòa án. Bị cáo 

NVD  ph i chịu án phí hình s  sơ th   the  qu  định pháp luật. 

Xét vi c truy t  của Vi    iể  s t  h   dân huy n Krông Pắ  đ i v i bị cáo 

NVD  về tội “Lạm dụng tín nhi m chiế  đ ạt tài s    the  qu  định tại kho     Điều 

140 Bộ luật Hình s   ă   999    đú     ười  đú   tội  đú   ph p  uật. Mứ  đề xuất 

về hình phạt, trách nhi m dân s , x  lý vật chứng là có  ă   ứ      Đ    hấp nhận 

toàn bộ qua  điểm của Vi n kiểm sát. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾ   ỊNH: 

[ ]  Că   ứ kho     Điều 140; điểm g, p kho n 1 kho n 2 Điều 46; điểm g, 

kho     Điều 48; kho     Điều 42 Bộ luật Hình s   ă   999. 

- Că   ứ điểm b, kho   3 Điều 106, kho     Điều  36; Điều 33  v  Điều 333 

Bộ luật T  tụng hình s ;  

- Că   ứ điểm a kho     Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ   a  thường vụ Qu c hội về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý 

và s  dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Tuyên b  bị cáo NVD  phạm tội: Lạm dụng tín nhi m chiế  đ ạt tài s n. X  

phạt bị cáo NVD  01 (Một)  ă  tù  thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam ngày 02/7/2019. 

[2] Về phần dân s :  

- Ông Y N và anh Phan TN đã  hận lại xe mô tô và không yêu cầu bồi thường 

   th        Đ    hô   đề cập gi i quyết. 

- Ngày 14/8/2019, NTT (Em trai D ) đã tr  s  tiề  3.4  .    đồng cho NTP. 

Tr    qu  tr  h điều tra, anh P không có yêu cầu gì thêm, tại phiên tòa anh T không 
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yêu cầu bị cáo Dg tr  lại cho anh T s  tiề   3.4  .    đồ        Đ    hô   đề cập 

gi i quyết. 

[3] Về       vật chứng: Chấp nhận vi   Cơ qua  C  h s t điều tra Công an 

huy n Krông Pắc tr  xe mô tô biển s  47H1-3843 cho ông Y N và tr  xe mô tô biển s  

47M3-2994 cho anh Phan TN. 

[4] Về án phí: Buộc bị cáo NVD  ph i  ộp    .   đ ( ai tră    h   đồ  ) 

tiề     phí h  h s  sơ th m.  

[5] Về quyền kháng cáo:  ị        ười có quyền lợi   hĩa vụ liên quan anh 

NTT đượ  qu ề   h               tr    thời hạ   5       ể từ      tu      . 

N ười bị hại;   ười có quyền lợi    hĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo b n án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày nhậ  được b n án 

hoặc kể từ ngày b      được niêm yết the  qu  định của pháp luật.                                                  

                                                         TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM    

- Vụ Gi   đ    iể  tra    T ND T i  a ;            THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA   

-  ở Tư ph p tỉ h Đắ  Lắ ;                                                                 

- T ND tỉ h Đắ  Lắ ; 

- V  ND tỉ h Đắ  Lắ ; Đã    

- V  ND hu     rô   Pắc; 

- Công an huy n Krông Pắc;                                                             

- Chi  ụ  T  D  hu    KP;                                                       rƣơ g Qua g  i   

- Nhữ     ười tha   ia t  tụ  ;                                                                        

- Lưu hồ sơ  VP.   


